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      Hà Nội, ngày 14 tháng 3  năm 2016


BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016)


Kính gửi: các vị Đại biểu Quốc hội,

Ngày 03/3/2016, Ủy ban Tư pháp (UBTP) đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 02/BC-VKSTC ngày 11/01/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016). Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo VKSNDTC, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Bộ Tư pháp, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương; đại diện cấp vụ của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và một số cơ quan hữu quan. UBTP xin kính trình Quốc hội kết quả thẩm tra Báo cáo như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO

UBTP nhận thấy, trong nhiệm kỳ qua, kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKS các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, về cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, yêu cầu theo các Nghị quyết của Quốc hội.
 Báo cáo cơ bản đã phản ánh khá đầy đủ kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn của các mặt công tác. Tuy nhiên, việc đánh giá nguyên nhân của những kết quả đạt được, hạn chế cũng như những bài học kinh nghiệm, giải pháp trọng tâm để Viện kiểm sát (VKS) các cấp nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ cần được rà soát chuẩn bị kỹ hơn.
II. NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA BÁO CÁO

1) Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

- Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự

Trong nhiệm kỳ qua, VKS các cấp đã kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết tố giác, tin báo, giảm dần số tin báo, tố giác quá hạn giải quyết; phát hiện và ban hành nhiều yêu cầu, quyết định yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục thiếu sót, vi phạm nhằm hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội phạm. 

Công tác xét phê chuẩn việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn của VKS các cấp cơ bản đúng pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu điều tra tội phạm; phát hiện kịp thời và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khắc phục nhiều vi phạm trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam.  

VKS các cấp đã kiểm sát các vụ án ngay từ khi khởi tố; kiên quyết hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền điều tra, tích cực đề ra yêu cầu điều tra, trực tiếp khởi tố nhiều vụ án hình sự và bị can để chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tỷ lệ truy tố trong hạn luật định và truy tố đúng tội danh đạt cao và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết số 37; từng bước khắc phục các trường hợp đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự không đúng pháp luật; ban hành hàng nghìn kiến nghị, yêu cầu Cơ quan điều tra, các cơ quan hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế chưa được khắc phục cơ bản như: số trường hợp VKS phát hiện, hủy bỏ quyết định tạm giữ chưa tương xứng với số trường hợp bắt, tạm giữ hình sự phải chuyển xử lý hành chính hoặc trả tự do; còn nhiều trường hợp VKS phê chuẩn bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, tạm giam, gia hạn tạm giam sau đó phải chuyển xử lý hành chính, trả tự do vì không có sự việc phạm tội. Tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tuy giảm dần theo từng năm nhưng còn cao, chiếm 5,8%, trong đó số vụ án bị Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung chiếm 4,2%. Tiến độ và chất lượng truy tố nhiều vụ án kinh tế, chức vụ và tham nhũng còn hạn chế, thời gian giải quyết kéo dài do bị Tòa án trả hồ sơ nhiều lần; số trường hợp đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự đối với các bị can phạm tội về kinh tế, chức vụ, tham nhũng còn nhiều so với các loại tội phạm khác. 
- Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự

Nhiệm kỳ qua, kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa từng bước được nâng lên. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm hình sự được Tòa án chấp nhận vượt chỉ tiêu của Nghị quyết số 37. VKS các cấp đã ban hành hàng nghìn kiến nghị yêu cầu Tòa án và các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp VKS truy tố chưa chính xác bị Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung, hủy án để điều tra lại hoặc tuyên bị cáo không phạm tội. Trong kỳ, vẫn còn một số bị cáo Tòa án tuyên không phạm tội. Chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại một số phiên tòa chưa đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm còn thấp so với số bản án, quyết định bị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử sửa, hủy án. Số đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự tồn đọng nhiều. 
- Việc triển khai, thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Trong nhiệm kỳ qua, VKS các cấp đã quan tâm giải quyết đơn yêu cầu bồi thường cho người bị oan trong tố tụng hình sự với số tiền trên 13,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, còn một số trường hợp bồi thường chưa kịp thời; có những trường hợp đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự có dấu hiệu không đúng pháp luật để tránh bồi thường, nhưng chưa được xem xét, giải quyết kịp thời. 

2) Công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC

Trong nhiệm kỳ qua, Cơ quan điều tra VKSNDTC đã thụ lý, giải quyết hàng nghìn tố giác, tin báo về tội xâm phạm hoạt động tư pháp; đã khởi tố, điều tra hàng trăm vụ án và bị can là cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp; tỷ lệ kết thúc điều tra đạt 89,3%; ban hành hàng trăm kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp khắc phục, xử lý vi phạm, áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm.
Tuy nhiên, số vụ việc được Cơ quan điều tra VKSNDTC khởi tố, điều tra vẫn chưa tương xứng với tình hình vi phạm, tiêu cực trong hoạt động tư pháp theo phản ánh của dư luận cử tri; còn để nhiều vụ bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, có vụ bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án yêu cầu điều tra lại; chưa chủ động thụ lý điều tra một số trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam chết có dấu hiệu bị nhục hình, một số vụ làm sai lệch hồ sơ vụ án, ra quyết định trái pháp luật để trục lợi. 
3) Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính

Nhiệm kỳ qua, chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, các vụ án hành chính tiếp tục được nâng lên, góp phần bảo đảm cùng Tòa án ra bản án, quyết định có căn cứ, đúng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự. VKS đã ban hành gần 6.000 kháng nghị phúc thẩm dân sự, số kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các loại án đều đạt và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết số 37. VKS các cấp đã ban hành gần 8.000 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính. 
Tuy nhiên, kháng nghị phúc thẩm còn chiếm tỷ lệ thấp so với số bản án, quyết định bị cấp phúc thẩm sửa, hủy; còn nhiều trường hợp VKS kháng nghị, sau đó lại rút kháng nghị hoặc không được TAND chấp nhận làm cho việc giải quyết vụ án bị kéo dài, gây khó khăn cho công tác thi hành án. Tiến độ xem xét, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chậm chuyển biến, số việc, số đơn tồn đọng còn nhiều. 

4) Công tác kiểm sát thi hành án

- Về kiểm sát thi hành án hình sự

Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS) của VKS tiếp tục được nâng lên. VKS đã tăng cường kiểm sát trực tiếp và phát hiện nhiều vi phạm của cơ quan chức năng, đã ban hành hàng nghìn kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục, xử lý vi phạm. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số VKS địa phương chưa chủ động phát hiện vi phạm trong THAHS để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục; chưa khắc phục những trường hợp VKS đề nghị hoãn thi hành án, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thiếu căn cứ; hiệu quả kiểm sát việc thi hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ có nơi chưa tốt; một số VKS cấp tỉnh chưa chủ động phát hiện, kiến nghị trại giam khắc phục các trường hợp phạm nhân vi phạm kỷ luật, đánh bạc, mua bán và sử dụng ma túy, mang vật cấm vào trại giam.

- Về kiểm sát thi hành án dân sự

Nhiệm kỳ qua, chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) có nhiều chuyển biến tích cực; VKS các cấp đã phát hiện và ban hành trên 5.000 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, góp phần bảo đảm việc thi hành án tuân thủ pháp luật. 

Tuy nhiên, một số hạn chế trong công tác kiểm sát thi hành án vẫn chưa được khắc phục như kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án; chậm phát hiện hoặc phát hiện không đầy đủ những vi phạm trong THADS để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục; vẫn còn nhiều kiến nghị, kháng nghị không được Cơ quan THADS tiếp thu, chấp nhận; chưa phối hợp chặt chẽ với Cơ quan THADS trong việc xác định những bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành để kịp thời đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. 

5) Một số công tác khác

- Về công tác xây dựng pháp luật

Trong thời gian qua, các dự án luật được phân công chủ trì soạn thảo được VKSNDTC phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị khá công phu, có nhiều nội dung mới; đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành hữu quan rà soát, xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật. 

Tuy nhiên, việc chuẩn bị một số dự án luật chất lượng còn hạn chế, phải chỉnh sửa nhiều sau khi UBTVQH, Quốc hội cho ý kiến. Việc soạn thảo, sửa đổi bổ sung một số văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật còn chậm. 

- Về công tác tổ chức, cán bộ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành Kiểm sát đã nỗ lực kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ, thành lập các đơn vị mới theo luật định; từng bước đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. 

Tuy nhiên, công tác tổ chức, cán bộ của ngành Kiểm sát vẫn còn một số hạn chế. Việc phân bổ biên chế, số lượng Kiểm sát viên có nơi còn chưa hợp lý; công tác quản lý cán bộ vẫn còn sơ hở, để xảy ra nhiều cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. VKSNDTC tăng cường chỉ đạo VKS các cấp có giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo luật định, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của các Nghị quyết của Quốc hội; chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, tranh tụng tại phiên tòa, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra trường hợp làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tăng cường chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, phối hợp chặt chẽ với Tòa án, có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xét xử và giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, công tác tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam bị đánh chết hoặc bị bức cung, nhục hình. 
2. VKSNDTC cần có giải pháp tạo chuyển biến căn bản công tác giải quyết đơn khiếu nại giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự, dân sự; chỉ đạo VKS các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các khiếu nại cho rằng bị oan, sai trong các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

3. Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; chuẩn bị tốt các điều kiện để thi hành các bộ luật về hình sự, dân sự, hành chính và các luật khác về tư pháp vừa được Quốc hội thông qua; tiến hành rà soát để tự mình, phối hợp với các cơ quan hữu quan hoặc đề nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan, bảo đảm tính khả thi và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. 


4. Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tinh giản biên chế và Đề án vị trí việc làm của Viện kiểm sát nhân dân; thường xuyên rà soát, đánh giá việc tuyển dụng, sử dụng có hiệu quả, quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; tăng cường cơ sở vật chất, không ngừng xây dựng ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.


5. Kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát hoạt động của VKS; kiến nghị Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, tạo điều kiện để VKS thực hiện tốt chức năng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Kính thưa Quốc hội,
Trên đây là kết quả thẩm tra của UBTP đối với Báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016). UBTP xin kính trình Quốc hội xem xét./.
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	TM. ỦY BAN TƯ PHÁP

CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Nguyễn Văn Hiện


� Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án năm 2013; Nghị quyết số 52/2013/QH13 ngày 21/6/2013 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5; Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Nghị quyết số 69/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự .
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